
 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 – NĂM HỌC 2022-2023 
SỬ DỤNG CHO NHÓM MÔN 1: LÝ- HÓA- ĐỊA- TIN; 

CHUYÊN ĐỀ: TOÁN-LÝ-HÓA 

( CÁC LỚP 10A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STT TÊN BỘ SÁCH MÔN HỌC TÊN SÁCH 

1 

CHÂN TRỜI  

SÁNG TẠO 

NGỮ VĂN 
Ngữ văn 10, Tập một - Ngữ văn 10, Tập 

hai  

2 
TOÁN 

Toán 10, Tập một - Toán 10, Tập hai -  

3 Chuyên đề học tập Toán 10  

4 ANH Tiếng Anh 10 Friends Global 

5 

HOẠT ĐỘNG  

TRẢI NGHIỆM-  

HƯỚNG NGHIỆP 
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 

6 LỊCH SỬ Lịch sử 10   

7 ĐỊA LÝ Địa lý 10 

8 
VẬT LÝ 

Vật lí 10  

9 Chuyên đề học tập Vật lí 10 

10 
HÓA HỌC 

Hoá học 10  

11 Chuyên đề học tập Hoá học 10  

12 

CÁNH DIỀU 

GIÁO DỤC 

 QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 
Giáo dục quốc phòng và An ninh 10  

13 
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

(Tùy môn HS lựa chọn ) 

Giáo dục thể chất 10: Bóng đá  

Giáo dục thể chất 10: Đá cầu  

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ  

Giáo dục thể chất 10: Cầu lông  

14 
KẾT NỐI TRI THỨC  

VỚI CUỘC SỐNG 
TIN HỌC Tin học 10  

https://hoc10.vn/tu-sach/?block=3&grade=13&subject=68


 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 – NĂM HỌC 2022-2023 

SỬ DỤNG CHO NHÓM MÔN 2: HÓA- SINH - GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP 

LUẬT -TIN; CHUYÊN ĐỀ: TOÁN-HÓA-SINH 

 ( CÁC LỚP 10B)  

 
 

STT TÊN BỘ SÁCH MÔN HỌC TÊN SÁCH 

1 

CHÂN TRỜI  

SÁNG TẠO 

NGỮ VĂN 
Ngữ văn 10, Tập một  

Ngữ văn 10, Tập hai  

2 
TOÁN 

Toán 10, Tập một - Toán 10, Tập hai -  

3 Chuyên đề học tập Toán 10  

4 ANH Tiếng Anh 10 Friends Global 

5 
HOẠT ĐỘNG  

TRẢI NGHIỆM-  

HƯỚNG NGHIỆP 
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 

6 LỊCH SỬ Lịch sử 10   

7 
GIÁO DỤC  

KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 10  

8 
SINH 

Sinh học 10  

9 Chuyên đề học tập Sinh học 10 

10 
HÓA HỌC 

Hoá học 10  

11 Chuyên đề học tập Hoá học 10  

12 

CÁNH DIỀU 

GIÁO DỤC 

 QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 
Giáo dục quốc phòng và An ninh 10  

13 
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

(Tùy môn HS lựa chọn ) 

Giáo dục thể chất 10: Bóng đá  

Giáo dục thể chất 10: Đá cầu  

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ  

Giáo dục thể chất 10: Cầu lông  

14 
KẾT NỐI TRI THỨC  

VỚI CUỘC SỐNG 
TIN HỌC Tin học 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hoc10.vn/tu-sach/?block=3&grade=13&subject=68


 

 
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 – NĂM HỌC 2022-2023  

SỬ DỤNG CHO NHÓM MÔN 3: LÝ- GD KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT- TIN- 

CÔNG NGHỆ; CHUYÊN ĐỀ: TOÁN-LÝ-ANH 

 ( CÁC LỚP 10L)  

 
 

 

STT TÊN BỘ SÁCH MÔN HỌC TÊN SÁCH 

1 

CHÂN TRỜI  

SÁNG TẠO 

NGỮ VĂN 
Ngữ văn 10, Tập một   

Ngữ văn 10, Tập hai  

2 
TOÁN 

Toán 10, Tập một   

Toán 10, Tập hai  

3 Chuyên đề học tập Toán 10  

4 ANH Tiếng Anh 10 Friends Global 

5 
HOẠT ĐỘNG  

TRẢI NGHIỆM-  

HƯỚNG NGHIỆP 
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 

6 LỊCH SỬ Lịch sử 10   

7 
VẬT LÝ 

Vật lí 10  

8 Chuyên đề học tập Vật lí 10 

9 
GIÁO DỤC  

KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 10  

10 

CÁNH DIỀU 

CÔNG NGHỆ Công nghệ 10: Thiết kế và công nghệ  

11 
GIÁO DỤC 

 QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 
Giáo dục quốc phòng và An ninh 10  

12 
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

(Tùy môn HS lựa chọn ) 

Giáo dục thể chất 10: Bóng đá  

Giáo dục thể chất 10: Đá cầu  

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ  

Giáo dục thể chất 10: Cầu lông  

13 
KẾT NỐI TRI THỨC  

VỚI CUỘC SỐNG 
TIN HỌC Tin học 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hoc10.vn/tu-sach/?block=3&grade=13&subject=68


 
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 – NĂM HỌC 2022 - 2023 

SỬ DỤNG CHO NHÓM MÔN 4: SINH- ĐỊA- TIN- CÔNG NGHỆ; 

 CHUYÊN ĐỀ: VĂN - SỬ - ĐỊA 

 ( CÁC LỚP 10Đ) 
 

 

STT TÊN BỘ SÁCH MÔN HỌC TÊN SÁCH 

1 

CHÂN TRỜI  

SÁNG TẠO 

NGỮ VĂN 

Ngữ văn 10, Tập một  

Ngữ văn 10, Tập hai  

2 Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 

3 TOÁN 
Toán 10, Tập một 

Toán 10, Tập hai -  

4 ANH Tiếng Anh 10 Friends Global 

5 
HOẠT ĐỘNG  

TRẢI NGHIỆM-  

HƯỚNG NGHIỆP 
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 

6 
LỊCH SỬ 

Lịch sử 10   

7 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 

8 
ĐỊA LÝ 

Địa lý 10 

9 Chuyên đề học tập Địa lý 10 

10 SINH Sinh học 10  

11 

CÁNH DIỀU 

CÔNG NGHỆ Công nghệ 10: Công nghệ trồng trọt  

12 
GIÁO DỤC 

 QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 
Giáo dục quốc phòng và An ninh 10  

13 
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

(Tùy môn HS lựa chọn ) 

Giáo dục thể chất 10: Bóng đá  

Giáo dục thể chất 10: Đá cầu  

Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ  

Giáo dục thể chất 10: Cầu lông  

14 
KẾT NỐI TRI THỨC  

VỚI CUỘC SỐNG 
TIN HỌC Tin học 10  

 

https://hoc10.vn/tu-sach/?block=3&grade=13&subject=68

